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I. Hội nhập kinh tế quốc tế hệ 
thống ngân hàng 

1. Mức độ  hội nhập quốc tế:
Mức độ hội nhập quốc tế đạt 

được trên thực tế tùy thuộc vào sự 
phản hồi của các ngân hàng nước 
ngoài và các ngân hàng trong nước 
đối với các cơ hội do sự thay đổi 
chính sách tạo ra. Do đó, các chiến 
lược, biện pháp hội nhập quốc 
tế trong lĩnh vực ngân hàng - tùy 
thuộc vào  - có thể gồm:

i/ đánh giá các rào cản đối với 
sự tham gia hoặc “độ mở cửa” 

ii/ mức độ khác biệt về giá tài 
sản tài chính và dịch vụ ở các nư
ớc 

iii/ mức độ tương tự giữa các 
chuẩn mực và các nguyên tắc quy 
định hoạt động của các ngân hàng 
ở các nước khác nhau;

iv/ mức độ cạnh tranh trong khu 
vực ngân hàng, 

v/ thị phần cho vay của các ngân 
hàng nước ngoài; 

vi/ mức độ của các luồng vốn 
quốc tế

Mức độ hội nhập của hệ thống 
tài chính là đo lường các luồng vốn 
chứ không phải mức độ cạnh tranh. 
Điều quan trọng là cần phân biệt 
giữa tự do hóa tài khoản vốn, mở 
cửa thương mại trong lĩnh vực dịch 
vụ ngân hàng với cải cách hệ thống 

ngân hàng trong nước. 
- Tạo sân chơi công bằng, 

bình đẳng.
- Luân chuyển vốn quốc tế tự 

do hơn. 
- Các tiêu chuẩn,chuẩn mực 

quốc tế.
 2. Các đặc điểm của hội 

nhập quốc tế:
Khi các nước hội nhập vào hệ 

thống tài chính quốc tế sẽ có những 
thay đổi về mặt cơ cấu hệ thống. 
Một số các đặc điểm hội nhập là:

i/ Mức độ sở hữu nước ngoài 
trong các ngân hàng trong nước.

ii/ Thị phần dịch vụ ngân hàng 
của các ngân hàng nước ngoài.

iii/ Thị phần dịch vụ ngân hàng 
iv/ Phạm vi áp dụng các tiêu 

chuẩn quốc tế,  quy chế và quy 
định.

v/ Phạm vi dịch vụ ngân hàng 
cung cấp 

Hai đặc điểm cuối, nhưng 
không hoàn toàn đối với hai đặc 

điểm đầu tiên.
3. Các con đường dẫn đến 

hội nhập quốc tế:
Hệ thống tài chính và ngân hàng 

cạnh tranh và mở cửa là những hệ 
thống tài chính tốt nhất cho phát 
triển và tăng trưởng kinh tế.

Tăng trưởng kinh tế và phát 
triển tài chính gắn liền với công 
cuộc cải cách. 

Sự cạnh tranh sẽ làm cho hệ 
thống ngân hàng mạnh hơn, hiệu 
quả hơn và lành mạnh hơn, tạo 

Nguyên Thống Đốc 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
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thuận lợi cho phát triển và tăng 
trưởng kinh tế

Các quốc gia đi trên những con 
đường hội nhập khác nhau: 

i/ trước Chiến tranh thế giới lần 
thứ I, hệ thống tài chính toàn cầu có 
mức độ hội nhập nhất định, phần 
lớn là do chế độ bản vị vàng và hệ 
thống “đế chế”;

ii/ sau chiến tranh, hệ thống 
ngân hàng được nhiều nước cho 
là cơ chế cốt yếu để đạt được mục 
tiêu chính sách của Chính phủ; 

iii/ nhiều quốc gia thành lập các 
ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước 
có mục tiêu cho vay chính sách. 

Việc phát triển của các dịch vụ 
tài chính thay thế (tức thị trường 
vốn) đã cung cấp vốn và các dịch 
vụ khác cần thiết cho một nền kinh 
tế đang tăng trưởng.
4. Bối cảnh hội nhập quốc tế:

Bối cảnh hội nhập quốc tế phải 
xác định được những trở ngại cản 
trở các con đường mà VN có thể 
lựa chọn. Các yếu tố cơ bản bao 
gồm sau:

i/ Các cam kết của VN về 
tiếp cận thị trường trong khuôn 
khổ US-BTA, AFAS và các vòng 
đàm phán gia nhập WTO 

ii/ Hệ thống luật pháp và tòa án 
chưa hoàn thiện và việc thi hành 
chưa rõ ràng 

iii/ Hệ thống tài chính trong 
nước còn yếu. 

- Các NHTMNN chi phối hệ 
thống

- Các NHTMCP nhìn chung 
còn quá nhỏ 

iv/ Nhận thức về lợi ích thu 
được từ hội nhập quốc tế còn hạn 
chế và do đó sự sẵn sàng đưa ra 
những thay đổi chính sách còn dè 
dặt. 

v/ Các vấn đề liên quan khác, 
bao gồm cơ chế bảo hiểm tiền gửi, 

và phạm vi thực hiện các chức 
năng của các định chế tài chính phi 
ngân hàng.
II. Hệ thống ngân hàng VN 
-   thực trạng, thời cơ và thách 
thức

1. Về thực trạng:
a. Hình thành hệ thống ngân 

hàng 2 cấp, nhiệm vụ kinh doanh 
tài chính được 

chuyển sang các NHTMNN 
/ NHTMCP. Các trung gian tài 
chính khác cũng lần lượt được 
thành lập như công ty vàng bạc 
đá quí, NHTMCP, hợp tác xã 
tín dụng, ngân hàng nước ngoài, 
công ty tài chính. 

Từ cuối 1998, hai luật ngân 
hàng có hiệu lực là bước tiến 
mới về củng cố, hoàn thiện cơ 
sở pháp lý trong hoạt động ngân 
hàng. Những cải cách quan trọng 
này là tiền đề để hệ thống ngân 
hàng VN thực hiện thành công 
chính sách tiền tệ, góp phần đẩy 
lùi và kiểm soát lạm phát, ổn 
định kinh tế vĩ mô, huy động và 
cung ứng phần lớn lượng vốn 
cho phát triển kinh tế trong nước. 
từng bước mở rộng quyền tự chủ 
trong kinh doanh tiền tệ, hoạt 
động ngân hàng ngày càng sôi 
động, từng bước hình thành môi 
trường cạnh tranh bình đẳng cho 
mọi định chế tài chính. 

b. Hệ thống ngân hàng VN 
vẫn ở giai đoạn phát triển ban 
đầu,

năng lực tài chính của nhiều 
NHTM còn yếu, nợ quá hạn cao, 
nhiều rủi ro. 

- Khối NHTMCP với 47 ngân 
hàng chỉ chiếm 10% tổng tài sản 
và thị phần tín dụng trong hệ 
thống NHTM tại VN. 

- Khối NHTMNN tuy chiếm 
gần 80% thị phần tín dụng, nhưng 

vốn tự có còn thấp và chưa tương 
xứng với thị phần.

-  Khối ngân hàng nước ngoài 
có tiềm lực khá mạnh chỉ chiếm 
trên dưới 10% thị phần tín dụng, 
nhưng nhìn chung họ có ưu thế 
hơn cả về công nghệ, loại hình 
dịch vụ, chiến lược khách hàng, 
hiệu quả hoạt động và mức độ an 
toàn. 

Đáng chú ý là :
- Thị trường tài chính chưa hoàn 

thiện và tụt hậu so với các nước khu 
vực, 	 - Các nguyên tắc kiểm tra, 
giám sát hoạt động ngân hàng còn 
yếu, 

- Đội ngũ cán bộ của các 
NHTM VN, tuy đông về số lượng, 
nhưng trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ thấp, nhất là cán bộ quản lý. 

- Cơ cấu tổ chức trong nội bộ 
nhiều NHTM cũng chưa hợp lý, 

- Trình độ tự động hóa thấp, 
công nghệ lạc hậu, mạng lưới 
chi nhánh rộng, hoạt động kém 
hiệu quả, ảnh hưởng xấu đến kết 
quả kinh doanh và khả năng cạnh 
tran	
2. Về thời cơ và thách thức:

a. Đối với hệ thống ngân hàng 
Vịêt Nam [1] , hội nhập quốc tế 
mở ra thời cơ  để trao đổi, hợp 
tác quốc tế trong lĩnh vực ngân 
hàng như hoạch định chính sách 
tiền tệ, đề ra biện pháp phòng 
ngừa rủi ro, áp dụng tiêu chuẩn 
và thông lệ quốc tế - qua đó nâng 
cao uy tín và vị thế của hệ thống 
ngân hàng VN trong các giao 
dịch tài chính quốc tế. 

- có điều kiện tranh thủ vốn, 
công nghệ, kinh nghiệm quản lý,

- đào tạo và đào tạo lại đội 
ngũ cán bộ, 

- có khả năng theo kịp yêu 
cầu phát triển thị trường tài chính 
trong nước, khu vực và quốc tế.
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b. Các NHTM VN bắt buộc 
phải chuyên môn hóa sâu hơn 
các nghiệp vụ ngân hàng. 

c. Hội nhập quốc tế sẽ tạo ra 
động lực thúc đẩy công cuộc đổi 
mới và nâng cao tính minh bạch 
của hệ thống ngân hàng VN, 

i/ Hệ thống ngân hàng VN 
cũng chịu tác động mạnh của thị 
trường tài chính thế giới, 

ii/ Cạnh tranh sẽ quyết liệt 
hơn, khi các ngân hàng nước 
ngoài ngày càng mở rộng quy 
mô và phạm vi hoạt động 

iii/ Các ngân hàng chưa chú 
trọng phát triển các sản phẩm 
và dịch vụ mới, công nghệ chưa 
được coi là công cụ hàng đầu để 
nâng sức cạnh tranh, 

iv/ Hội nhập quốc tế sẽ làm 
tăng các giao dịch vốn và rủi ro 
hệ thống ngân hàng, trong khi cơ 
chế quản lý chưa hoàn thiện, 

v/ Xuất phát điểm và trình 
độ phát triển của hệ thống ngân 
hàng VN còn thấp, cả về công 
nghệ, trình độ tổ chức, quản lý 
và chuyên môn nghiệp vụ; tốc 
độ mở cửa của nền kinh tế còn 
chậm; 

vi/ Cơ cấu tổ chức của NHNN 
chưa đáp ứng được yêu cầu hoạt 
động có hiệu lực và hiệu quả của 
một hệ thống được quản lý tập 
trung thống nhất. 

vii/ Hệ thống pháp luật VN 
còn chứa đựng nhiều hạn chế, 
mang tính định lượng, chưa phù 
hợp với nội dung của GATS và 
Hiệp định thương mại Việt - 
Mỹ. 

Thách thức lớn đối với các hệ 
thống ngân hàng VN là vai trò, 
vị thế của nhóm ngân hàng nước 
ngoài ngày càng tăng

3. Các mục tiêu hệ thống ngân 
hàng.

Mặc dù không muốn bị tụt hậu 
là động lực lớn, nhưng điều quan 
trọng hơn  phải đạt được quá trình 
hội nhập hệ thống ngân hàng. Các 
mục tiêu này, có thể bao gồm:

i/ các dịch vụ ngân hàng phục 
vụ cho các hoạt động thương mại, 

ii/ các dịch vụ ngân hàng hỗ 
trợ cho định hướng hoạt động 
của các DNNN cũng như các 
nhu cầu của các doanh nghiệp tư 
nhân - dựa trên cơ sở rủi ro th
ương mại;

iii/ đáp ứng nhu cầu ngày càng 
tăng các công cụ tài chính, quản lý 
các rủi ro tài chính, rủi ro tín dụng 
thương mại, rủi ro ngoại hối, và 
tiếp cận các nguồn vốn lưu động;

iv/ huy động tiết kiệm trong 
nước bằng một cơ chế trung gian 
tiết kiệm tốt; 

v/ kích thích tăng trưởng kinh 
tế bằng cải tiến công tác phân bổ 
tín dụng và sử dụng các nguồn tín 
dụng cho đầu tư
4. Nội lực thúc đẩy hội nhập quốc 
tế trong hệ thống ngân hàng:

 Đây là những yếu tố quan trọng 
trong quá trình hội nhập quốc tế 
như là các hành động chính sách 
trực tiếp.

Có hai phương pháp thực hiện 
là:

	i/ Phát triển hệ thống ngân 
hàng tư nhân (về số lượng các 
ngân hàng vừa và lớn cũng như 
về tốc độ tăng trưởng tín dụng/
GDP);

	ii/ Mở cửa nước ngoài vào là 
phương pháp phổ biến ở các nước 
chưa hội nhập. 

Trong số các nước cho thấy, 
không có chắc chắn, nếu các nhân 
tố khác hạn chế sự quan tâm gia 
nhập thị trường; và bán cổ phần 
khống chế trong các NHTM tư 
nhân và các NHTMNN cho các 

ngân hàng nước ngoài là phương 
pháp chính để phát triển hệ thống 
ngân hàng tư nhân.

Lịch sử cho thấy ít quốc gia (nếu 
có) vẫn duy trì hệ thống ngân hàng 
chịu sự chi phối của các NHTMNN 
mà có thể đạt được thành công. 

Hai phương pháp trên không 
thay thế- bổ trợ cho nhau, cả hai 
đều cần thiết.

5. Cổ phần hóa – tư nhân hóa 
- đa sở hữu:

- Giá trị hội nhập vào nền kinh 
tế thế giới đối với VN, xuất phát 
từ:

i/  Nâng cao khả năng phân bổ 
các nguồn lực;  

ii/ Tiếp cận các dịch vụ với chi 
phí thấp hơn và/hoặc mới có chất 
lượng tốt hơn.

Những lợi thế so sánh và cạnh 
tranh của VN sẽ đảm bảo tạo ra các 
lợi ích khi VN hội nhập. 

- Ba mô hình hoá đã được thực 
hiện phổ biến là: 

i/ Chào cổ phiếu ra công chúng 
lần đầu (IPO); 

ii/ Một nhóm hoặc một cơ quan 
có trách nhiệm tìm một người mua 
tiềm năng các cổ phiếu đại diện 
đa số trong các ngân hàng đuợc tư 
nhân hoá (đôi khi được xem là đối 
tác chiến lược); 

iii/ Phân phối cổ phiếu ra công 
chúng hoặc cho một nhóm ưu tiên 
(nhân viên và người quản lý) được 
thực hiện theo một số công thức, 
ví dụ như phương pháp phân phối 
theo giấy biên nhận.

Trong hai trường hợp đầu sẽ có 
sự xem xét lượng vốn gia tăng do 
bán cổ phần sẽ trả cho Chính phủ 
với tư cách là người chủ sở hữu 
các cổ phiếu trước đây, hoặc có thể 
được giữ lại để ngân hàng cải thiện 
mức vốn (tái cấp vốn cho các cổ 
đông).
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III. Thúc đẩy quá trình cạnh 
tranh –  phát triển – hội nhập

1. Các nguyên tắc chỉ đạo:
(1) Quán triệt quan điểm và 

chủ trương hội nhập quốc tế 
Chủ động tham gia các tổ 

chức kinh tế quốc tế và khu vực.
(2) Tận dụng tối đa vị thế của 

một nước đang phát triển.
 Trong đàm phán song phương 

và đa phương để được hưởng 
những ưu đãi hoặc nhượng 
bộ trong việc thực hiện nghĩa 
vụ của một thành viên, có đủ 
thời gian để tái cơ cấu và 
tăng cường sức cạnh tranh 
quốc tế của hệ thống ngân 
hàng VN. 

(3) Chấp nhận cạnh tranh 
và mở cửa.

 Theo nguyên tắc an toàn, 
hiệu quả, bình đẳng, cùng có 
lợi. Cải cách ngân hàng phải 
được tiến hành toàn diện và 
đồng bộ với cải cách các khu 
vực kinh tế khác.

(4) Mở cửa thị trường tài 
chính theo tiêu chuẩn quốc tế.

Mở cửa thị trường tài chính 
phải được tiến hành trên cơ sở 
xem xét những hạn chế và lợi 
thế cơ bản của hệ thống ngân 
hàng VN, đồng thời phải tuân 
thủ nguyên tắc của các tổ chức 
thương mại quốc tế và khu vực 
mà Chính phủ VN đã cam kết 
như : 

i/ việc xóa bỏ bảo hộ và sự 
phân biệt đối xử 

ii/ việc mở cửa và nới lỏng 
các ràng buộc tài chính đối với 
các ngân hàng nước ngoài tạo 
khả năng cạnh tranh phát triển 
2. Mục tiêu tổng quát:

Tạo lập được môi trường pháp 
lý hoàn chỉnh, phù hợp với thông 
lệ và chuẩn mực quốc tế nhằm 

tăng sức cạnh tranh của hệ thống 
ngân hàng VN trên thị trường tài 
chính trong nước và ngoài nước, 
góp phần thúc đẩy tăng trưởng, 
rút ngắn  tụt hậu so với các nước 
khác, đảm bảo an toàn cho hệ 
thống ngân hàng VN.
 3. Mục tiêu cụ thể:

i/ Thực hiện các cam kết hội 
nhập, từng bước nâng cao sức 
mạnh của hệ thống ngân hàng cả 
về nguồn vốn, cơ sở hạ tầng, thị 

phần, quy mô và chất lượng hoạt 
động;

ii/ Đến năm 2005, bước đầu 
đã khắc phục được một số yếu 
kém của hệ thống ngân hàng; cơ 
cấu của NHNN và các NHTM ;

iii/ Từ năm 2010, NHNN bắt 
đầu có vị thế độc lập tương đối, 
cả về tài chính, tổ chức bộ máy, 
thiết lập và điều hành chính sách 
tiền tệ, tổ chức giám sát ;

iv/ Từ năm 2010, hệ thống 
ngân hàng VN từng bước hoạt 
động theo chuẩn mực quốc tế kể 
cả về quản lý, giám sát và công 
nghệ thông tin, đáp ứng nhu cầu 
về vốn và thanh toán chủ yếu của 
nền kinh tế, đồng thời thành lập 
một số tập đoàn tài chính - ngân 
hàng có vai trò nhất định trên thị 
trường tài chính khu vực và quốc 

tế.
Theo Hiệp định thương mại 

Việt - Mỹ, các cam kết mở cửa 
dịch vụ ngân hàng được thực hiện 
theo lộ trình 9 năm trước khi mọi 
hạn chế đối với các ngân hàng Hoa 
Kỳ được bãi bỏ. Cho đến cuối năm 
2004, chỉ được hoạt động tại VN 
dưới hình thức liên doanh với đối 
tác VN, theo tỷ lệ góp vốn 30-49%, 
sau thời gian đó những hạn chế này 

sẽ bị bãi bỏ. Sau 9 năm, tức 
là từ tháng 12/2010, các 
ngân hàng Hoa Kỳ được 
phép thành lập ngân hàng 
con 100% vốn Hoa Kỳ tại 
VN. 

Các nhà cung cấp dịch 
vụ tài chính Hoa Kỳ được 
phép cung cấp 12 phân 
ngành dịch vụ ngân hàng 
(xem phụ lục) theo lộ trình 
7 mốc - xác định rõ mức 
độ tham gia các loại hình 
dịch vụ ngân hàng và hình 
thức pháp lý. Điều đó, 

đồng nghĩa với yêu cầu cắt giảm 
bảo hộ về kinh doanh dịch vụ đối 
với các NHTM trong nước. 

i/ VN phải loại bỏ dần những 
hạn chế đối với các ngân hàng 
Hoa Kỳ, 

ii/ Một số loại hình dịch vụ 
trùng với lĩnh vực hoạt động 
của các NHTM VN như thanh 
toán quốc tế, đầu tư dự án, tài 
trợ thương mại..vv; ngoài ra, 
hàng loạt nghiệp vụ mới chưa 
được thực hiện tại VN như môi 
giới tiền tệ, kinh doanh các sản 
phẩm phái sinh..vv, nhìn chung 
các ngân hàng Hoa Kỳ có ưu thế 
về công nghệ và trình độ quản lý 
hơn hẳn các NHTM VN. 

iii/ Sức ép cạnh tranh đối với 
các NHTM VN sẽ tăng, nhất là 
những ràng buộc về việc nhận 
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tiền gửi VND, phát hành thẻ tín 
dụng và các máy rút tiền tự động. 
Thị phần sẽ bị thu hẹp dần, nhất 
là tại các thành phố lớn và vùng 
kinh tế trọng điểm, 

iv/ Ngân hàng Hoa Kỳ tham 
gia thị trường tiền tệ liên ngân 
hàng, thị trường ngoại hối sẽ có 
sức ép nhất định đối với hoạt 
động quản lý của NHNN, nhất là 
khi các thị trường này hoạt động 
mạnh mẽ hơn và khi các ngân 
hàng Hoa Kỳ được phép tiếp cận 
nghiệp vụ tái chiết khấu của ngân 
hàng trung ương. 

v/ Việc điều hành chính sách 
tiền tệ quốc gia cũng sẽ chịu ảnh 
hưởng lớn của những biến động 
về kinh tế - xã hội quốc tế, đặc 
biệt là trên thị trường tài chính, 
đòi hỏi phải sử dụng linh hoạt 
các công cụ tài chính - tiền tệ để 
điều chỉnh. 

vi/ Khi các ngân hàng Hoa 
Kỳ được phép tham gia hoạt 
động kinh doanh chứng khoán 
hoặc thanh toán bù trừ, khó khăn 
đối với NHNN và các bộ, ngành 

liên quan cũng tăng lên, làm tăng 
khối lượng công việc thanh tra 
NHNN, nhất là về giám sát và 
thanh tra tại chỗ. 

Trong thời gian 9 năm đầu, 
các Ngân hàng Hoa Kỳ được 
phép thành lập ngân hàng liên 
doanh với các NHTM VN với 
tỉ lệ vốn góp tối thiểu là 30% 
nhưng không vượt quá 49% vốn 
pháp định của liên doanh, làm 
tăng áp lực cạnh tranh lên các 
NHTM VN. 
4. Hệ thống NHTM VN phải tập 
trung chủ yếu vào những lĩnh vực 
sau:

i/ Thị trường tín dụng (kể cả 
bán buôn và bán lẻ). Cạnh tranh 
về cho vay sẽ trở nên gay gắt, khi 
các ngân hàng nước ngoài đã hiểu 
rõ thị trường VN và môi trường 
pháp lý. Việc cho phép các ngân 
hàng nước ngoài tham gia hoạt 
động tái cấp vốn, tái chiết khấu, 
swap, forward từ NHTW (sau 
3 năm kể từ ngày Hiệp định có 
hiệu lực) sẽ giúp họ bù đắp một 
phần vốn huy động còn bị hạn 
chế bởi lộ trình;

ii/ Giao dịch thanh toán và 
chuyển tiền. Sau khi có uy tín, 
các ngân hàng này sẽ thu hút một 
lượng đáng kể khách hàng VN;

iii/ Dịch vụ tư vấn, môi giới 
kinh doanh tiền tệ, phát triển 
doanh nghiệp. 

iv/ Các ngân hàng nước ngoài 
thường quan tâm và gây sức ép 
nhằm mở rộng mạng lưới hoạt 
động tại VN dưới mọi hình thức, 
nhất là ngân hàng bán lẻ. Theo 
Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, 
các ngân hàng Hoa Kỳ không bị 
hạn chế về hình thức hiện diện 
(bao gồm cả mua cổ phần của 
NHTMNN và mở rộng lắp đặt hệ 
thống ATM như NHTM VN), về 
địa giới hành chính, về số lượng 
cho từng loại hình, nên các ngân 
hàng Hoa Kỳ có điều kiện tốt 
nhất cho việc tăng cường sự có 
mặt tại VN. Những hình thức 
hoạt động chủ yếu sau:

- Tăng vốn VND thông qua 
huy động tiết kiệm dân cư và vốn 
nhàn rỗi tạm thời của tổ chức phi 
kinh tế;
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- Mở rộng hoạt động mới, nhất 
là dịch vụ thu phí như thanh toán, 
chuyển tiền, tư vấn, môi giới, lưu 
ký, quản lý danh mục đầu tư của 
khách hàng. 
5. Hệ thống các giải pháp chính:

(1) Tiếp tục hoàn thiện hệ 
thống luật pháp nhằm tạo hành 
lang pháp lý có hiệu lực, đảm 
bảo sự bình đẳng, an toàn 

(2) Mở cửa thị trường trong 
nước trên cơ sở xóa bỏ dần các 
giới hạn 

(3) Từng bước đổi mới cơ cấu 
tổ chức, nhiệm vụ, chức năng 
của hệ thống NHNN nhằm nâng 
cao vai trò và hiệu quả điều hành 
vĩ mô của NHNN, 

(4) Cơ cấu lại hệ thống ngân 
hàng, xoá bỏ sự bảo hộ các 
NHTM trong nước, 

(5) Tăng cường quyền tự 
chủ và tự chịu trách nhiệm của 
NHTM trong kinh doanh, xoá bỏ 
bao cấp, thiết chế và chuẩn mực 
quốc tế về an toàn trong lĩnh vực 
tài chính - ngân hàng. 

(6) Hỗ trợ và khuyến khích 
các trung gian tài chính phi ngân 
hàng, nâng cao trình độ quản lý, 
cải tiến công nghệ và phát triển 
dịch vụ phù hợp 

(7) Củng cố và phát triển các 
hoạt động cung ứng dịch vụ ngân 
hàng, xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống chỉ tiêu đánh giá mức độ 
an toàn và hiệu quả kinh doanh 
ngân hàng phù hợp với chuẩn 
mực quốc tế 

(8) Xây dựng kế hoạch chuyển 
đổi tự do VND, thực hiện thanh 
toán bằng VND trên lãnh thổ VN, 

(9) Xây dựng chiến lược phát 
triển công nghệ ngân hàng, nhất là 
hệ thống thông tin quản lý (MIS), 
hệ thống thanh toán liên ngân hàng 
(PIS), hệ thống giao dịch điện tử và 

giám sát từ xa.
(10) Tăng cường hợp tác quốc 

tế, tích cực tham gia các chương 
trình và thể chế hợp tác, giám sát, 
trao đổi thông tin với các khối liên 
kết kinh tế khu vực và quốc tế, 
6.  Những bài học kinh nghiệm:

Những bài học quan trọng 
nhất rút ra từ việc so sánh kinh 
nghiệm khác nhau của các nước 
như sau:

i/ Để hội nhập quốc tế thành 
công, cần không chỉ các hành động 
chính sách tạo điều kiện cho hội 
nhập mà còn cần môi trường trong 
nước hấp dẫn để tất cả các ngân 
hàng (trong nước và nước ngoài) 
phát triển. 

ii/ Cải cách ngân hàng không 
thể thành công (và trong mọi 
trường hợp là không thể tiến hành 
được), nếu được tiến hành tách rời 
các chương trình cải cách tài chính 
khác

iii/ Sở hữu nhà nước trong các 
ngân hàng là không tương thích 
với một hệ thống ngân hàng có sự 
cạnh tranh cao. Một hệ thống ngân 
hàng hiệu quả cần có mức độ cạnh 
tranh cao, vì vậy nếu có sở hữu nhà 
nước thì ngân hàng đó phải có khả 
năng hoạt động như một pháp nhân 
độc lập. 

iv/ Trình tự hội nhập quốc tế tối 
ưu tùy thuộc vào mức độ phát triển 
của hệ thống tài chính. Tự do hóa 
tài khoản vốn mang lại nhiều lợi 
ích về mặt tiếp cận các nguồn vốn. 
Hệ quả phải điều chỉnh trước khi tự 
do hóa tài khoản vốn cho các luồng 
vốn ngắn hạn chảy vào. 

v/ Triển khai và thực hiện các 
chính sách thích hợp nhất phụ thuộc 
vào hoàn cảnh của từng quốc gia. 
Nguyên tắc chung là đối xử quốc 
gia và các lựa chọn khác khuyến 
khích cạnh tranh sẽ cải thiện kết 

quả về mặt thương mại đối với các 
hành động chính sách. Sự độc lập 
và tách biệt giữa trách nhiệm đối 
với chính sách tiền tệ và thanh tra, 
giám sát khu vực ngân hàng, và 
nghiên cứu tài chính, công bố số 
liệu đều trở nên phổ biến.l

Chú thích:
[1] Hệ thống NHVN : 5 

NHTMNN với 1.203 Chi nhánh 
cấp I và Sở Giao dịch, 39 NHTMCP 
với  898 CN cấp I và SGD, 40 CN 
NH nước ngoài, 5 NH liên doanh, 
17 Công ty Tài chính, 13 Công ty 
cho thuê tài chính, 53 Văn phòng 
đại diện NH nước ngoài tại VN, 1 
Quỹ Tín dụng nhân dân trung ương 
và gần 1000 quỹ tín dụng nhân dân 
cơ sở. Phát triển một số màng lưới 
ra quốc tế . Đặc biệt, thành lập 5 
NH 100% vốn  nước ngoài tại VN.   
Đến nay, VN đã có đủ các hình 
thức sở hửu : Nhà nước, tập thể, cổ 
phần, liên doanh, nước ngoài.

Đến tháng 7/2009, tổng vốn 
điều lệ 173.780 tỷ, tăng 16,9% so 
với 12/2008; tổng vốn chủ sở hửu 
244.818 tỷ, tăng 19.6% so với cuối 
năm trước

Chất lượng tín dụng theo chuân 
mực kế toán chung. Nợ xấu ở mức 
5%, hệ số an toàn vốn (CAR)  8% 
(2001-2005), lên 10% (12/2008). 
Mức độ thâm nhập thị trường về 
quy mô cũng như chất lượng – thệ 
hiện ở chỉ số M2/GDP và chỉ số 
dư nợ tín dụng / GDP  năm 2000 
là 58%,  40,24%, năm 2008 lên 
108,35%, 85,08%. Hệ thống NH 
thể hiện rõ vai trò một kên huy 
động và cung ứng vốn chủ yếu cho 
nền kinh tế, góp phần đáng kể vào 
sự phát triển kinh tế đất nước  trong 
10 năm qua.


